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“Điều khoản tham chiếu" bao gồm những nội dung chủ yếu sau:
I. Giới thiệu:
1. Tên dự án: Kè chống sạt lở bãi sông Chu,bảo vệ khu dân cư xã Thọ Xương và bảo vệ an toàn cầu Lam Kinh (cầu đường mòn Hồ Chí Minh), huyện Thọ Xuân
2. Người quyết định đầu tư: Chủ tịch UBND xã Lam Sơn 
3. Loại, nhóm, cấp công trình: Công trình nông nghiệp và PTNT; nhóm C; công trình cấp IV.
4. Địa điểm xây dựng: Xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
5. Nhà thầu vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng: Công ty TNHH xây dựng An Khánh Hưng.
6. Nhà thầu tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công: Liên danh Công ty TNHH xây dựng An Khánh Hưng và Công ty TNHH Xây dựng đầu tư và phát triển Hùng Phát.
7. Nhà thầu thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công: Công ty TNHH đầu tư và Tư vấn xây dựng THG.
8. Quy mô đầu tư xây dựng:
· Theo quy mô dự án đã được phê duyệt tại Quyết định số 476/QĐ-UBND ngày 05/12/2025 của Chủ tịch UBND xã Lam Sơn.
· Về tuyến kè: Thực hiện đầu tư kè từ cọc 20A K0+390 đến cuối tuyến chiều dài 918,3m;
· Về công trình trên kè: Thi công tường chắn dọc theo đỉnh kè từ K0+455 đến cuối tuyến chiều dài 853,3m; 4 bậc lên xuống mái kè;
· Đường thi công kết hợp dân sinh: Từ đường Hồ Chí Minh hiện trạng đến K1+275 của tuyến kè chiều dài khoảng 168,95m.
9. Giải pháp thiết kế:
9.1. Tuyến kè
· Chân kè: Chân kè kiểu lăng thể tựa bằng đá hộc thả rối; mặt và mái từ cao trình đỉnh lăng thể (+10.60)m xuống mực nước kiệt P=95% tại cao trình (+10.10)m được gia cố lớp đá hộc xếp chèn chặt dày 30 cm; chiều rộng chân kè B = (6,0 ÷ 10,0)m, khóa đỉnh đá lát bằng dầm bê tông cốt thép (BTCT) M250 kích thước (0,3x0,5)m, dọc tuyến kè cứ 11,80 m bố trí 1 khe lún chèn hai lớp giấy dầu tẩm nhựa đường.
· Mái kè: Hình thức kiểu kè mái nghiêng kết hợp tường đứng, kết cấu lát mái bằng cấu kiện bê tông đúc sẵn kích thước (40x40x16) cm trong hệ khung dầm BTCT M250 tạo bởi các dầm dọc và ngang mái kè; bên dưới cấu kiện bê tông là lớp đá dăm (1x2) cm dày 10 cm và 01 lớp vải địa kỹ thuật. Riêng đối với phạm vi mái kè bị tụt hẫng do mặt đất tự nhiên thấp hơn mái kè thiết kế thì được bù phụ để đảm bảo hệ số mái kè thiết kế. Kết cấu bù phụ chia thành 2 loại phụ thuộc chiều dày bù phụ, cụ thể:
                + Với chiều dày lớn (t>50cm): Kết cấu bù phụ bằng đá hộc xếp chèn chặt trên lớp đá dăm (1x2) cm dày 20 cm, lớp dưới cùng giáp mặt đất tự nhiên là 01 lớp vải địa kỹ thuật. Riêng đối với phạm vi trũng thấp cục bộ đoạn từ cọc 22 và cọc 25 được xử lý đắp hoàn trả bằng đất đào tận dụng tuyến kè đến cao trình đỉnh kè, độ chặt yêu cầu K≥0,95. Giải pháp kỹ thuật ngăn cách giữa lớp bù phụ đá hộc thân kè với đất đắp hoàn trả bằng tầng lọc ngược với cấu tạo bằng đá dăm 1x2 dày 20cm và vải địa kỹ thuật.
+ Với chiều dày nhỏ (t≤50cm): Kết cấu bù phụ bằng đá dăm (1x2) cm, lớp dưới cùng giáp mặt đất tự nhiên là 01 lớp vải địa kỹ thuật.
Trên mái kè tại cao trình (+14.30) bố trí cơ rộng B=3.0m, ngoài việc đảm bảo tăng ổn định mái kè còn kết hợp làm đường phục vụ thi công mái kè. Mặt cơ được gia cố bằng cấu kiện bê tông đúc sẵn kích thước (40x40x16) cm tương tự mái kè. Khóa mái 2 bên cơ kè bằng dầm BTCT M250 kích thước (0,3x0,5)m, dọc tuyến dầm cứ 11,80 m bố trí 1 khe lún chèn hai lớp giấy dầu tẩm nhựa đường.
· Đỉnh kè: Khóa đỉnh bằng dầm BTCT M250 hoặc tường chắn BTT M250; dọc phía trong đỉnh kè (phía đồng) được bố trí đường quản lý vận hành, chiều rộng mặt đường B= 1,00 m bằng bê tông thường M250 dày 20 cm, dưới lót nilon tái sinh. Dọc theo tuyến đường cứ 2,5m cắt 01 khe lún sâu 17cm. Riêng phạm vi ảnh hưởng đến đường bê tông hiện trạng đoạn từ K0+823,3÷K0+973,3 dài 150m được hoàn trả mở rộng mặt đường với chiều rộng B=3,0m, phía đồng hoàn trả kênh thủy lợi kết cấu BTCT M250, đáy kênh dày 20cm, thành dày 15cm, kích thước mặt cắt kênh (BxH=75x80) cm. Mỗi đơn nguyên kênh dài 11,8m kín nước giữa các đơn nguyên kênh bằng 3 lớp giấy dầu 4 lớp nhựa đường.
9.2. Công trình trên kè.
a) Tường chắn:
Bố trí 02 loại tường chắn trên tuyến để giảm thiểu việc giải phóng mặt bằng, hạn chế việc mất đất sản xuất cụ thể như sau:
- Loại 1 (Bảo vệ kè bãi sông), dọc đỉnh kè bố trí tường chắn đất bằng bê tông thường M250. Cụ thể phạm vi bố trí như sau:
+ Đoạn 1 từ K0+455÷K0+497,74 dài L= 31,37m là phạm vi đắp bù đất đến cao trình đỉnh kè. Tường chắn có chiều cao H=(0÷160)cm, chiều rộng đáy tường B=(80÷180)cm. Chiều dày đáy tường t=50cm, chiều dày thân tường t=(30÷50)cm.
+ Đoạn 2 từ K0+497,74 ÷K0+646,5 dài L=164,75m là phạm vi nối tiếp đoạn 1 đến thượng lưu trạm bơm hiện trạng: Tường chắn có chiều cao H=160cm, chiều rộng đáy tường B=180cm. Chiều dày đáy tường t=50cm, chiều dày thân tường t=(30÷50)cm.
+ Đoạn 3 từ K0+682,9÷K1+148,3 và từ K1+168,3÷K1+308,3 tổng chiều dài L= 606,3m (gián đoạn bởi cầu Lam Kinh): Tường chắn có chiều cao H=120cm, chiều rộng đáy tường B=150cm. Chiều dày đáy tường t=50cm, chiều dày thân tường t=(30÷50)cm.
· Loại 2 (Bảo vệ mố cầu Lam Kinh), đoạn từ K1+148,3÷ K1+168,3 chiều dài theo phương dọc L=20m. Hình thức kết cấu gia cố đã được Cục Đường bộ Việt Nam chấp thuận thiết kế tại Công văn số 5634/CĐBVN-QLBT ngày 21/10/2025, cụ thể: Tường chắn đất bằng bê tông cốt thép M250: Chiều cao tường H=3,7m, cao trình đỉnh tường +18.00; cao độ cơ kè: +14.30; hình thức gia cố cơ bằng cấu kiện bê tông đúc sẵn kích thước (40x40x16) cm, hình thức gia cố mái dưới cơ bằng xếp rọ đá kích thước (2x1x0,5) m.
b) Bậc lên xuống mái kè
- Số lượng, vị trí: 04 cái tại các K0+442,75; K0+893, K1+093, K1+238.
· Kết cấu: Bằng bê tông thường M250, đáy lót nilon tái sinh. Chiều rộng toàn bậc B=2,5m; chiều rộng giao thông B=2,0m, chiều rộng 2 dầm biên B=0,25m.
9.3. Đường thi công kết hợp dân sinh
Cuối tuyến kè tận dụng 01 tuyến đường bê tông hiện trạng để làm đường thi công. Do chất lượng mặt đường hiện trạng đã xuống cấp nên cần thiết phải hoàn trả tuyến đường này sau khi thi công xong. Kết cấu áo đường từ trên xuống như sau: Bê tông M250, dày TB 20cm; nilon tái sinh; lớp móng bằng cấp phối đá dăm loại 2 dày 18cm. Riêng đối với phạm vi mặt đường cũ còn tốt hoặc có cao trình đảm bảo, mặt bê tông cũ được tận dụng lại để thi công bê tông trực tiếp trên bê tông đường cũ. Tổng chiều dài thiết kế L= 168,95m. Dọc theo tuyến đường cứ 5m cắt 01 khe lún sâu 17cm.
Kết cấu áo phụ thuộc vào điều kiện cụ thể từng đoạn như sau:
+ Đoạn đầu tuyến từ K0 ÷ K0+102m, chiều dài L= 102m: Hiện trạng là đường bê tông cũ, sau khi tận dụng làm đường thi công thì thi công trực tiếp lớp mặt đường bê tông trên lớp bê tông đường cũ sau khi đã được vệ sinh làm sạch. Chiều rộng mặt đường gia cố Bm=3,50m. Riêng với phạm vi cạp mở rộng do nắn chỉnh tuyến hoặc vị trí mặt đường trũng thấp thì cần tăng cường lớp cấp phối đá dăm loại 2 đến cao trình thiết kế. Lề đường bằng đất đắp thủ công rộng B=0,5m x 2 bên.
+ Đoạn từ K1+102 ÷ K1+168,65m, chiều dài L= 66,95m: Hiện trạng là đường đất nên kết cấu áo đường từ dưới lên trên như sau: Đất nền bóc phong hóa lu lèn làm phẳng, lớp cấp phối đá dăm loại 2 dày 18cm, lớp nilon tái sinh, lớp bê tông M250 dày 20cm. Chiều rộng mặt đường gia cố Bm=3,5m. Lề đường bằng đất đắp thủ công rộng B=0,5m x 2 bên.

II. Phạm vi công việc:
1. Mô tả chi tiết phạm vi công việc đối với nhà thầu, nguồn vốn, tên cơ quan thực hiện dự án/dự toán mua sắm, thời gian, tiến độ thực hiện, số tháng - người hoặc ngày – người cần thiết (nếu có).
2. Mô tả các nhiệm vụ cụ thể do nhà thầu phải tiến hành trong thời gian thực hiện gói thầu tư vấn. Trong đó phải nêu rõ loại công việc dựa trên đơn giá và khối lượng, loại công việc tính theo lương chuyên gia.
3. Dự kiến thời gian chuyên gia bắt đầu thực hiện DVTV 
III. Báo cáo và thời gian thực hiện:
1. Chế độ báo cáo:
- Báo cáo định kỳ, theo tiến độ thi công và khi chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng đưa vào sử dụng thì nhà thầu Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình phải lập báo cáo về công tác giám sát thi công xây dựng công trình.
2. Nội dung báo cáo bao gồm:
- Đánh giá sự phù hợp về năng lực của nhà thầu thi công xây dựng so với hồ sơ dự thầu và hợp đồng xây dựng;
- Đánh giá về khối lượng, tiến độ công việc đã hoàn thành, công tác tổ chức thi công và đảm bảo an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình;
- Đánh giá công tác kiểm tra vật liệu, sản phẩm xây dựng, cấu kiện, thiết bị lắp đặt vào công trình; 
- Đánh giá về công tác tổ chức và kết quả kiểm định, quan trắc, thí nghiệm đối chứng (nếu có);
- Đánh giá về công tác tổ chức nghiệm thu công việc xây dựng, nghiệm thu giai đoạn (nếu có), điều kiện nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng;
- Các thay đổi thiết kế và việc thẩm định, phê duyệt thiết kế điều chỉnh trong quá trình thi công xây dựng (nếu có);
- Những tồn tại, khiếm khuyết về chất lượng, sự cố công trình trong quá trình thi công xây dựng công trình (nếu có) và đánh giá nguyên nhân, biện pháp, kết quả khắc phục theo quy định;
- Đánh giá về sự phù hợp của hồ sơ quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình, quy trình vận hành, quy trình bảo trì công trình xây dựng theo quy định;
- Đánh giá về sự tuân thủ các quy định của pháp luật về môi trường, pháp luật về phòng cháy chữa cháy và các quy định khác của pháp luật có liên quan;
- Kết luận về điều kiện nghiệm thu (đủ điều kiện hoặc không đủ điều kiện nghiệm thu) hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng.
IV. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu:
Yêu cầu về nhân sự cần thiết cho gói thầu và cho từng vị trí: Được quy định cụ thể trong Mục 2 Chương 3 (Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT).
V. Trách nhiệm của chủ đầu tư:
1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư trong thời gian lựa chọn nhà thầu:
- Phát hành E-HSMT và giải đáp bằng văn bản tất cả các thắc mắc của nhà thầu về E-HSMT trên website: https://muasamcong.mpi.gov.vn của hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
- Thông báo bằng văn bản lên trên website: https://muasamcong.mpi.gov.vn của hệ thống mạng đấu thầu quốc gia khi sửa đổi HSMT (nếu có).
- Tiếp nhận và quản lý E-HSDT của nhà thầu trên website: https://muasamcong.mpi.gov.vn của hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo chế độ “MẬT”.
- Mở thầu, tổ chức đánh giá E-HSDT của nhà thầu theo đúng các quy định của pháp luật.
- Yêu cầu nhà thầu làm rõ E-HSDT.
- Thông báo kết quả đánh giá E-HSDT, nhà thầu trúng thầu.
- Thương thảo, hoàn thiện hợp đồng và ký hợp đồng với nhà thầu trúng thầu.
- Các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật hiện hành.
2. Trách nhiệm của Chủ đầu tư trong thời gian thực hiện hợp đồng:
- Cung cấp cho nhà thầu tất cả các văn bản cần thiết liên quan đến gói thầu (các văn bản được phép cung cấp cho nhà thầu).
- Cử cán bộ giám sát quá trình thực hiện hợp đồng của nhà thầu.
- Tổ chức nghiệm thu cho nhà thầu khi công việc hoàn thành và đạt yêu cầu.
- Tạm ứng, thanh toán cho nhà thầu theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
- Quyết toán A-B với nhà thầu, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán.
- Thông báo cho nhà thầu và yêu cầu nhà thầu thực hiện các yêu cầu trong phạm vi quy định của pháp luật hiện hành của các cơ quan có thẩm quyền, như: Chủ đầu tư, cấp quyết định đầu tư, thanh tra, kiểm toán hoặc các cơ quan bảo vệ pháp luật khác.
- Các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật hiện hành.
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